
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0

4 0 0

17 1 66 8018 UBT (P) 7cm

17 2 51 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 3 46 3013 CIN 3 + Condylome CTC

17 4 38 2002 NXTC 14tuần

18 5 63 2002 UBT  20cm

18 6 51 2062 UBT 2bên 5cm

18 7 42 0000 NXTC 14tuần

18 8 49 ĐT UXTC 16 tuần

18 9 47 2001 NXTC (dưới niêm)  12 tuần

19 10 53 1011 UXTC 14 tuần

19 11 49 ĐT UXTC 16 tuần

19 12 49 ĐT UXTC 14 tuần

19 13 42 2002 NXTC 7cm

4 0 0

4 0 0

17 1 50 1021 UBT (P) 21cm

17 2 36 1101 NXTC 18tuần

17 3 47 2002 UXTC 14 tuần

17 4 40 2012 UXTC 16 tuần

18 5 50 2012 UXTC 14 tuần + UBT 2 bên 4cm

18 6 43 2022 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 7 49 4004 UXTC 20 tuần

TÔ NGUYỆT + MẬN + KHỎE.SB

TÔ NGUYỆT + MẬN + KHỎE.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

BS SẢN A + HOÀN.SB + HOÀNG.SB(S)

BS SẢN A + HUY.SB + VŨ HUYỀN.SB(C)

NGỌC HẢI + Q.HƯƠNG + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + Q.HƯƠNG + THANH HIỀN

H. PHƯƠNG + Q.HẢI + KA HUYỀN.SB

H. PHƯƠNG + Q.HẢI + KA HUYỀN.SB 

HƯƠNG THU + THANH THÚY + HIỆP.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + HIỆP.SB  

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

THU NGUYỆT + THIÊN TRANG + HOA.SB 

THU NGUYỆT + THIÊN TRANG + HOA.SB 

VIỆT THANH + M.TÂM + PHƯƠNG.PNT

B.HẢI + YÊN + CHỌN 

B.HẢI + YÊN + CHỌN

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + LONG.SB(S)

BS SẢN A + PHÊ.TT + HÀO.SB(C)    

VIỆT THANH + M.TÂM + PHƯƠNG.PNT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Từ ngày 06/05/2013 đến ngày 12/05/2013 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

ĐINH TÚY PHƯỢNG

BN SẢN A

LÊ THỊ MINH OANH

GIANG THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG

DƯƠNG THỊ LÝ

ĐẶNG THỊ PHÚC

VÕ THỊ NGỌC CẨM

TRẦN THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ SƠN

NGUYỄN THỊ MỪNG

ĐẶNG KIỀU AN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TẤN

ĐẶNG THỊ NGỌC

VŨ THỊ BÍCH

NGÔ THỊ NHƯ HOA

LÊ THANH TUYỀN

VÕ THỊ THANH VÂN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

2490

48 S

2484

2384

2429

2476

2488

SHC

2106

47 S

46 S

2442

2459

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

129 B

122 B

2427

121B

PM

Ngày: 06/05/2013 

Ngày: 07/05/2013 

1816

2447

2455

2379



18 8 31 2002 NXTC 16tuần

19 9 57 0000 UXTC 16 tuần

19 10 41 2022 NXTC 12 tuần/Thiếu máu

19 11 36 1001 NXTC 14tuần

12 47 1011 UXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 38 1001 UBT(T) 14cm

17 2 47 ĐT UXTC 16 tuần

17 3 42 2002 UXTC 14 tuần

17 4 42 1011 UXTC 14tuần/VMC NS Bóc NX

17 5 23 ĐT U hạ vị 10cm

18 6 55 6006 UXTC 14 tuần

18 7 33 3013
UBT(T)9cm,CĐPB:NXTC(TrongD/C 

rộng)

19 8 49 3003 UXTC 18 tuần

19 9 47 0000 UXTC 5 tháng

19 10 42 0000 NXTC 14tuần

19 11 30 3003 NXTC 16tuần

19 11 43 1001 UXTC 18 tuần

12 46 1001
UXTC 14 tuần

14 46 2002 UXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 25 0000 UBT  18cm

17 2 42 2012
NXTC (có cuống),CĐPB:U dưới 

phúc mạc

17 3 48 2002 UXTC 16 tuần

17 4 46 2002 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 5 48 3003 UXTC 14 tuần

18 6 36 2012 UBT (T) 4 cm/VMC 2 lần

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

BS SẢN A + TRÚC PHƯƠNG.SB + AN.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH+ ÁNH.SB(C)

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

D.P.MAI + BÍCH TY + CHI.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + CHI.SB

TH.VÂN + HỒ HOA + THÚY PHƯỢNG

HỒ HOA + THÚY PHƯỢNG + NHÂN.SB

T.HÒA + DUYÊN.NT + LÊ NHUNG.SB

T.HÒA + DUYÊN.NT + LÊ NHUNG.SB

DỰ BỊ         

DỰ BỊ     

Q.KHOA + T.NGỌC + NGÂN.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + NHAN.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + NHAN.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

TH.VÂN + HỒ HOA + THÚY PHƯỢNG

TH.LANBM + H.VÂN.NT + LĨNH.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + HÀ LOAN.SB + PHÊ.TT(S)

BS SẢN A + LY.SB + MẪN.SB (C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + NGÂN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

TH.LANBM + H.VÂN.NT + LĨNH.SB

TH.LANBM + H.VÂN.NT + LĨNH.SB

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

CAO THỊ TRÚC PHƯƠNG

LÊ THỊ NĂM

ĐỖ THỊ NHUẬN

VŨ THỊ VƯỢT

NGUYỄN THỊ TUYẾT

PHẠM ĐÀO DU DƯƠNG

LÊ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG

ĐOÀN NGỌC DIỄM

BN SẢN A

TRẦN THANH TÂM

NGÔ THỊ BÍCH DUNG

VÕ THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ XUÂN HIỀN

CHAN THU

VŨ THỊ HƯƠNG

HỒ THỊ THU HẰNG

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI THỊ PHƯƠNG ĐIỀN

ĐẶNG THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ THU HÀ

PHAN THỊ NHƯ THỦY

NGUYỄN THỊ TÂN

LÊ HẠNH THU

LÊ THỊ NGUYỆT

2537

2544

2573

2465

2567

44 S

1529

1999

2452

2632

2517

2616

2516

2510

2524

1670

2450

2630

2420

2617

2375

2583

2410

2461

2527

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 08/05/2013 

Ngày: 09/05/2013 



18 7 34 ĐT NXTC 16 tuần

19 8 39 2002 U đặc cùng đồ

19 9 41 1021 UXTC 18 tuần

19 10 41 2002 UXTC 14 tuần  

11 45 2002 NXTC 12 tuần

4 0 0      

4 0 0

17 1 26 1001 TD UBT(T), Nghi ác tính

17 2 46 3023 UXTC 10 tuần + UBT (T) 12cm

17 3 45 2002 UXTC  nhỏ + UBT (P) 8cm

17 4 37 0000 NXTC 18tuần

18 5 28 0000 U hạ vị 16cm

18 6 54 5005 UBT  7cm

18 7 51 1011 UBT(T) 12cm

18 8 52 ĐT UXTC 16 tuần/VMC 

18 9 45 3003 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

19 9 69 2002 UBT (P) 8cm

19 11 56 2001 UXTC 20 tuần/Thiếu máu

19 12 52 0000 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

19 13 48 2002 UXTC 12 tuần

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + ĐÀO LOAN.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + ĐÀO LOAN.SB

KIM CHI + HỒNG LOAN + HOA.SB

KIM CHI + HỒNG LOAN + HOA.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + PHAN HÀ.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + HÀO.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + HÀO.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + HÀO.SB

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + HIỆP.SB

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + HIỆP.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + YẾN PHƯƠNG.SB + DUNG.SB(S)

BS SẢN A + EM.SB + GỨT.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

NG.LAN.BM + HUY.NT + ĐÀO HÀ.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + PHAN HÀ.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + DẦU.SB

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + DẦU.SB

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Ngày 3 tháng 5 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT  

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai   

Mổ lấy thai

Bóc u, Sinh thiết lạnh

Cắt HTTC + PP(T), chừa PP (P) nếu tốt

Cắt HTTC + PP (P)

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa PP  tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

PHẠM THỊ HOA

ĐINH THỊ KIM HẢI

VÕ THỊ ĐIỆN

HOÀNG THỊ NHI

TÔ THỊ NHUNG

HUỲNH THỊ MƯNG

CAO THỊ XUYẾN

TRẦN THỊ HUỆ

HỒ THỊ TRỐN

BN SẢN A

BN SẢN A

DƯƠNG THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ PHỤNG

PHAN THỊ KIM LOAN

LÊ THỊ HƯƠNG

LÊ THỊ KIM YẾN

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

HUỲNH THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ BÉ TƯ

TRIỆU THỊ THU HỒNG

2607

131 B

130 B

2600

1623

2498

2581

2580

2629

2572

2519

2575

2598

2590

2482

2505

1752

1664

Thứ: SÁU 

Ngày: 10/05/2013 


